
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Tâm lý học đại cương

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 25/03/2017 Ca thi:  2

1 1 67DCQT20018 ĐOÀN PHAN CHẤT 24/07/1998 67DCQT22

2 2 67DCQT20055 LÃ XUÂN KHÁNH 13/09/1998 67DCQT21

3 3 67DCQT20060 BÙI THỊ LAN 15/09/1998 67DCQT21

4 4 67DCQT20061 HOÀNG THỊ LAN 28/08/1998 67DCQT21

5 5 67DCQT20059 HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN 18/12/1998 67DCQT22

6 6 67DCQT20066 DƯƠNG THÙY LINH 21/11/1998 67DCQT22

7 7 67DCQT20064 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 28/04/1998 67DCQT22

8 8 67DCQT20063 TRẦN THỊ DIỆU LINH 12/09/1998 67DCQT22

9 9 67DCQT20075 NGUYỄN NGỌC MINH 28/04/1998 67DCQT22

10 10 67DCQT20077 NGUYỄN HẢI NAM 13/01/1998 67DCQT21

11 11 67DCQT20085 ĐOÀN THỊ NINH 01/12/1998 67DCQT22

12 12 67DCQT20078 PHẠM THỊ HẰNG NGA 16/02/1998 67DCQT21

13 13 67DCQT20079 NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ 05/11/1998 67DCQT21

14 14 67DCQT20087 LÊ MẠNH PHÚ 17/08/1997 67DCQT21

15 15 67DCQT20088 PHAN ĐỨC PHÙNG 16/08/1998 67DCQT21

16 16 67DCQT20089 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 18/09/1998 67DCQT21

17 17 67DCQT20093 BÙI THANH QUANG 06/03/1998 67DCQT22

18 18 67DCQT20101 TRẦN THỊ TÂM 24/07/1998 67DCQT21

19 19 67DCQT20118 LÊ MINH TIẾN 17/11/1998 67DCQT22

20 20 67DCQT20126 ĐỖ ANH TÚ 14/08/1998 67DCQT21

21 21 67DCQT20108 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 01/09/1998 67DCQT21

22 22 67DCQT20103 ĐẶNG CAO THẮNG 04/06/1998 67DCQT22

23 23 67DCQT20130 PHẠM THỊ HÀ VI 30/01/1998 67DCQT21

24 24 67DCQT20131 HÀ DUYÊN VƯỢNG 07/10/1998 67DCQT21

Danh sách gồm 24 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

        GV CHẤM THI 2

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

Ký nộp

HT thi: Viết

SBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Phương tiện vận tải

Địa điểm: 302A1 Ngày thi: 25/03/2017 Ca thi:  2

1 1 67DCVL20008 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 09/02/1998 67DCVL22

2 2 67DCVL20014 KHIẾU THỊ BÌNH 04/01/1997 67DCVL21

3 3 67DCVL20025 PHẠM HỒNG ĐỨC 27/06/1998 67DCVL22

4 4 67DCVL20533 BẰNG THỊ HẰNG 04/03/1998 67DCVL21

5 5 67DCVL20031 BÙI THỊ HIỀN 18/03/1998 67DCVL22

6 6 67DCVL20033 NGUYỄN MINH HIẾU 11/10/1998 67DCVL21

7 7 67DCVL20034 NGUYỄN MINH HIẾU 11/07/1998 67DCVL22

8 8 67DCVL20039 VŨ MINH HOÀNG 19/08/1998 67DCVL22

9 9 67DCVL20045 ĐỖ HUY HÙNG 17/06/1998 67DCVL21

10 10 67DCVL20042 LÝ MẠNH HÙNG 14/03/1998 67DCVL22

11 11 67DCVL20050 PHẠM QUỐC HUY 21/06/1998 67DCVL22

12 12 67DCVL20053 ĐẶNG QUANG KHẢI 08/12/1998 67DCVL22

13 13 67DCVL20113 TRỊNH THANH TRÚC 09/09/1998 67DCVL21

14 14 67DCVL20121 NGUYỄN HOÀNG VŨ 24/10/1998 67DCVL21

Danh sách gồm 14 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Vẽ kỹ thuật

Địa điểm: 302A1 Ngày thi: 25/03/2017 Ca thi:  2

1 1 67DCVB20091 BÙI DUY ANH 15/07/1998 67DCVB21

2 2 67DCVB20009 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 14/12/1997 67DCVB21

3 3 67DCVB20012 NGUYỄN VĂN DŨNG 07/10/1998 67DCVB21

4 4 67DCVB20016 TÔ QUANG HÀ 03/09/1998 67DCVB21

5 5 67DCVB20022 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 14/01/1998 67DCVB21

6 6 67DCVB20023 ĐỖ MINH HIẾU 02/08/1998 67DCVB21

7 7 67DCVB20024 HOÀNG ĐĂNG HOÀ 21/01/1998 67DCVB21

8 8 67DCVB20033 NGUYỄN VĂN HUY 09/10/1998 67DCVB21

9 9 67DCVB20032 TRẦN QUANG HUY 26/09/1998 67DCVB21

10 10 67DCVB20072 PHẠM NHƯ KHỞI 02/01/1998 67DCVB21

11 11 67DCVB20038 TỐNG THÙY LINH 20/11/1998 67DCVB21

12 12 67DCVB20048 ĐẶNG HẢI NINH 26/05/1998 67DCVB21

13 13 67DCVB20050 TẠ THỊ BÍCH PHƯƠNG 22/02/1998 67DCVB21

14 14 67DCVB20054 TRẦN THANH SANG 05/06/1998 67DCVB21

15 15 67DCVB20059 NGÔ CÔNG THẮNG 11/12/1998 67DCVB21

16 16 67DCVB20064 LÊ THỊ HÀ TRANG 21/12/1998 67DCVB21

17 17 67DCVB20066 VƯƠNG TRÍ TRUNG 09/04/1998 67DCVB21

Danh sách gồm 17 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp


